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TÓM TẮT

Điều tra cắt ngang trên 70 người (54 nam và 16 nữ) chảy máu tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng, kết quả cho thấy: phần lớn có tiền sử bệnh lý về dạ dày tá tràng (57,14%), tiền sử bệnh gan (17,14%), tiền sử bệnh lý tim (15,71%), tiền sử chảy máu tiêu hóa trên (5,71%). Điểm Glasgow-Blatchford lúc vào viện 7- 10 điểm chiếm 44,29%, 11- 13 điểm 25,71%, dưới 7 điểm 18,67% và từ 14 điểm trở lên chỉ có 11,43%. Theo dõi mức độ mất máu trên lâm sàng phân loại Smectanikov: 44,29% nặng, 32,81% nhẹ và 22,86% là trung bình. Tổn thương loét dạ dày tá tràng theo phân loại Forrest: có tỷ lệ cao là loại III (51,43%), loại Ib (17,14%), loại IIa và IIb đều là (11,43%), loại IIc (7,14%), còn lại Ia chỉ có 1,43%. Điểm Glasgow-Blatchford trung bình theo phân loại Forrest: Loại Ia (12,00±0,00 điểm), loại Ib (9.67±2,46 điểm), loại IIa (8,88±3,64 điểm), loại IIb (9,38±4,21 điểm), loại IIc (10,80±6,57 điểm) và loại III (8,86±3,80 điểm).  

Từ khóa: Loét dạ dày tá tràng, Forrest, Thang điểm Glasgow-Blatchford.

SUMMARY

FEATURES OF CLINICAL  AND SUB – CLINICAL OF GASTROINTESTINAL BLEEDING PEPTIC ULCER EVALUATED 
BY GLASGOW COMA-BLATCHFORD AND FORREST  CLASSIFICATION

Survey of 70 people (54 men and 16 women) gastrointestinal bleeding due to peptic ulcers, the results showed that the majority had medical history of peptic (57.14%), history of liver disease (17.14%), history of heart disease (15.71%), history of upper gastrointestinal bleeding (5.71%). Glasgow-Blatchford at 7-10 points accounted for 44.29%, 11-13 points 25.71%, and less than 7 points 18.67%,  over 14 points is only 11.43%. Blood losing on the clinical classified by Smectanikov: severity 44.29%, lighter 32.81% and 22.86% on average. Injury peptic ulcers according to Forrest classification: there are high rates of grade III (51.43%), type Ib (17.14%), type IIa and IIb are (11.43%), type IIc (7.14%), the remaining Ia only 1.43%. Glasgow-Blatchford Average according to Forrest classification: Type Ia (12.00 ± 0.00 points), type Ib (9.67 ± 2.46 points), type IIa (8.88 ± 3.64 points), type IIb (9.38 ± 4.21 points), type IIc (10.80 ± 6.57 points) and type III (8.86 ± 3.80 points).
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